
ỦY BAN BẦU CỬ 

HUYỆN BA BỂ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:          /NQ-UBBC Ba Bể, ngày 31 tháng 5 năm 2021 

 

NGHỊ  QUYẾT 

Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu  

Hội đồng nhân dân huyện Ba Bể khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026  

 

UỶ BAN BẦU CỬ HUYỆN BA BỂ  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân  ngày 25 

tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội khóa XIV về 

ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 

kỳ 2021-2021; 

Căn cứ Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân  

huyện Ba Bể khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban 

bầu cử huyện Ba Bể và sự tán thành của các thành viên Ủy ban bầu cử huyện họp ngày 

26 tháng 5 năm 2021, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân huyện Ba Bể khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 như sau: 

1. Kết  uả  ầu  ử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Ba Bể khóa XX, nhiệm kỳ 2021-

2026 (có phụ lục chi tiết kèm theo). 

2. Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Ba Bể 

khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Các thành viên Ủy ban bầu cử huyện, Trưởng các Ban bầu cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân huyện, Thủ trưởng  á   ơ  uan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên 

tại khoản 2 Điều 1 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 2; 
- UBBC tỉnh; 
- Sở Nội vụ; 
- Thường trực Huyện ủy; 
- Ban Chỉ đạo bầu cử huyện; 
- TT HĐND, LĐUBND huyện; 
- Ủy ban MTTQVN huyện; 
- Thường trự  HĐND, UBND  á  xã, thị trấn; 
- Trung tâm VHTT&TT (phát thanh); 
- Cổng TTĐT huyện (để đăng tin); 
- Lưu: UBBC, phòng NV. 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Cao Minh Hải 



 

 

 

 



PHỤ LỤC
Kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Ba Bể khóa XX, 

nhiệm kỳ 2021-2026
(Kèm theo Nghị quyết số: 94/NQ-UBBC ngày 31 tháng 5  năm 2021 

của Uỷ ban bầu cử huyện Ba Bể)

STT Đơn vị bầu cử
Họ và tên người ứng cử đại

biểu HĐND
Số phiếu bầu

Tỷ lệ % so

với tổng số

phiếu hợp lệ

Ghi

chú

1 Đơn vị bầu cử số 01

Gồm xã Chu Hương +

Mỹ Phương

1. Long Thị Chiêm 1.781 33,64

2. Hoàng Văn Danh 4.221 79,72

3. Đồng Văn Dược 4.109 77,60

4. Nguyễn Thị Nga 3.342 63,12

5. Triệu Hoàng Thêu 2.178 41,13

6. Nông Thị Tuyết 1.901 35,90

7. Nguyễn Thị Hồng Vân 3.232 61,04

2
Đơn vị bầu cử số 02
Gồm xã Địa Linh +

Yến Dương

1. Hoàng Tiến Dũng 2.984 70,36

2. Nguyễn Việt Hương 1.531 36,10

3. Liêu Nông Kinh 3.524 83,09

4. Hà Thị Tố Loan 2.490 58,71

5. Đinh Tuyết Nhung 1.827 43,08

6. Đàm Thị Thủy 1.789 42,18

7. Nông Thị Uyến 2.678 63,15

3 Đơn vị bầu cử số 03
Gồm xã Hà Hiệu +

Phúc Lộc

1. Chung Ngọc Danh 1.463 34,97

2. Hoàng Văn Giang 2.947 70,43

3. Triệu Thị Hương 2.591 60,21

4. La Thị Hường 1.508 36,04

5. Ma Văn Thuyên 2.961 70,77

6. Nông Văn Tiến 2.358 56,36

7. Dương Xuân Trường 2.730 65,25

1. Lương Văn Chiến 3.564 71,82



4 Đơn vị bầu cử số 04
Gồm xã Bành Trạch +

thị trấn Chợ Rã

2. Hoàng Văn Hòa 2.709 54,58

3. Hoàng Thị Hường 2.829 57,00

4. Chu Thị Thảo 3.409 68,70

5. Ma Văn Thuấn 3.588 72,30

6. Trần Văn Thưởng 2.753 55,50

7. Lưu Quốc Trung 3.689 74,33

8. Hà Văn Vũ 1.959 39,50

5 Đơn vị bầu cử số 05
Gồm xã Thượng Giáo

+ Khang Ninh

1. Nông Thị Chiêm 2.490 37,77

2. Ma Thị Cử 5.356 81,25

3. Cao Minh Hải 5.142 78,00

4. Long Thị Hiềm 3.582 54,33

5. Lý Văn Hoàn 3.977 60,33

6. Bế Đức Thanh 4.579 69,46

7. Hoàng Thị Thiêm 4.911 74,50

8. Mã Thị Thoát
2.492 37,80

6 Đơn vị bầu cử số 06
Gồm xã Cao Thượng

+ Nam Mẫu

1. Ma Vĩnh Khiêm 1.632 40,04

2. Dương Thị Nguyệt 1.725 42,32

3. Trần Thị Nhung 2.308 56,62

4. Lã Văn Sóng 2.903 71,22

5. Ngôn Văn Sơn 2.397 58,80

6. Lý Đức Tuyền 2.357 57,83

7. Sầm Quang Vĩnh 2.860 70,17

7

Đơn vị bầu cử số 07
Gồm Xã Đồng Phúc +
Quảng Khê + Hoàng

Trĩ

1. Nguyễn Văn Doanh 3.309 65,50

2. Ma Văn Duy 3.642 72,09
3. Hoàng Lục Hiếu 2.430 48,10

4. Hoàng Văn Phóng 3.686 72,96

5. Ma Văn Quản 3.892 77,04

6. Hoàng Văn Quận 3.181 62,97

7. Lê Thị Tấm 1.942 38,44

8. Đồng Thị Tiếp
2.484 49,17



                 ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  HUYỆN BA BỂ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BA BỂ, KHÓA XX

NHIỆM KỲ 2021 - 2026
(Kèm theo Nghị quyết số 94 /NQ-UBBC ngày  31 tháng 5 năm 2021 của Uỷ ban bầu cử huyện Ba Bể)

STT Họ và tên Quê quán

Trình độ hiện nay

1 Lương Văn Chiến 4 06/3/1979 Nam Tày Không 12/12 Đại học Lịch sử Cao cấp 02/11/2004 Không

2 Ma Thị Cử 5 11/11/1973 Nữ Tày Không 12/12 Không Cao cấp 12/12/2004

3 Hoàng Văn Danh 1 08/12/1970 Nam Tày Không 12/12 Không Cao cấp Không 02/02/1997

4 Nguyễn Văn Doanh 7 19/6/1980 Nam Tày Không 12/12 Không Không 28/01/2006 Không

5 Hoàng Tiến Dũng 2 19/11/1985 Nam Tày Không 12/12 Không Cao cấp 28/8/2012 Không

6 Đồng Văn Dược 1 28/4/1983 Nam Tày Không 12/12 Không Không 18/8/2008 Không

Đơn 
vị bầu 

cử

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nơi ở 
hiện nay

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi 
công tác

Ngày vào 
Đảng 

(nếu có)

Đại biểu 
HĐND 

nhiệm kỳ 
(nếu có)

Ghi 
chú

Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ

Việt 
Nam

Xã Phong Nậm, 
huyện Trùng 

Khánh, tỉnh Cao 
Bằng

Tiểu khu 9, thị 
trấn Chợ Rã, 

huyện Ba Bể, tỉnh 
Bắc Kạn

Thạc sỹ 
Quản lý 
Giáo dục

Tiếng 
Anh B1

 Bí thư Đảng 
ủy

Đảng ủy thị 
trấn Chợ Rã, 
huyện Ba Bể

Việt 
Nam

Xã Thượng Giáo, 
huyện Ba Bẻ, 
tỉnh Bắc Kạn

Tiểu khu 1, thị 
trấn Chợ Rã, 

huyện Ba Bể, tỉnh 
Bắc Kạn

Đại học, chuyên 
ngành Ngữ văn

Tiếng 
Anh B

 Phó Chủ tịch 
UBND 

UBND huyện 
Ba Bể

Huyện 2011 
- 2016; 2016 

- 2021

Việt 
Nam

Xã Chu Hương, 
huyện Ba Bể, 
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Bản Lùng, 
xã Chu Hương, 

huyện Ba Bể, tỉnh 
Bắc Kạn

Đại học, chuyên 
ngành Kế toán

 Chủ tịch 
HĐND 

Đảng ủy xã 
Chu Hương, 
huyện Ba Bể

Huyện 2016 
- 2021

Việt 
Nam

Xã Nam Mẫu, 
huyện Ba Bể, 
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Bó Lù, xã 
Nam Mẫu, huyện 
Ba Bể, tỉnh Bắc 

Kạn

Đại học, chuyên 
ngành Nông lâm 

kết hợp

Trung 
cấp

 Bí thư Đảng 
ủy

Đảng ủy xã 
Đồng Phúc, 
huyện Ba Bể

Việt 
Nam

Thị trấn Nà Phặc, 
huyện Ngân Sơn, 

tỉnh Bắc Kạn

Tiểu khu 7, thị 
trấn Chợ Rã, 

huyện Ba Bể, tỉnh 
Bắc Kạn

Đại học, Chuyên 
ngành Điều tra an 

ninh

Tiếng 
anh B1

 Phó Trưởng 
Công an 

Công an 
huyện Ba Bể

Việt 
Nam

Xã Mỹ Phương, 
huyện Ba Bể, 
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Thạch Ngõa 
2, xã Mỹ Phương, 
huyện Ba Bể, tỉnh 

Bắc Kạn

Đại học, chuyên 
ngành chăn nuôi 

thú y

Trung
cấp

Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch 

HĐND

Đảng ủy xã 
Mỹ Phương, 
huyện Ba Bể, 
tỉnh Bắc Kạn



7 Ma Văn Duy 7 23/3/1967 Nam Tày Không 12/12 Không Cử nhân 25/02/1997

8 Hoàng Văn Giang 3 14/10/1968 Nam Tày Không 12/12 Không Không 11/9/2005

9 Cao Minh Hải 5 02/4/1978 Nam Tày Không 12/12 Cao cấp 03/8/2005

10 Lý Văn Hoàn 5 14/02/1990 Nam Mông Không 12/12 Không Không Không Chuyên viên Không Không

11 Triệu Thị Hương 3 17/6/1993 Nữ Tày Không 12/12 Không Sơ cấp Không Công chức 20/11/2020 Không

12 Hoàng Thị Hường 4 26/7/1975 Nữ Tày Không 12/12 Đại  học Luật Không Chuyên viên 23/6/2015 Không

13 Liêu Nông Kinh 2 07/10/1968 Nam Tày Không 12/12 Không Không 04/12/1994

14 Hà Thị Tố Loan 2 14/8/1982 Nữ Tày Không 12/12 Không Cao cấp 26/10/2007

15 Nguyễn Thị Nga 1 12/12/1973 Nữ Kinh Không 12/12 Không Cao cấp 26/10/2002

16 Hoàng Văn Phóng 7 15/8/1976 Nam Tày Không 12/12 Thạc sỹ Luật Cao cấp 19/6/1999

Việt 
Nam

Xã Quảng Khê, 
huyện Ba Bể, 
tỉnh Bắc Kạn

Tiểu khu 1, thị 
trấn Chợ Rã, 

huyện Ba Bể, tỉnh 
Bắc Kạn

Đại học, chuyên 
ngành Trồng trọt

Tiếng 
Anh B

 Phó Chủ tịch 
HĐND

HĐND huyện 
Ba Bể

Huyện 2011 
- 2016; 2016 

- 2021

Việt 
Nam

Xã Phúc Lộc, 
huyện Ba Bể, 
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Thiêng 
Điểm, xã Phúc 

Lộc, huyện Ba Bể, 
tỉnh Bắc Kạn

Đại học, chuyên 
ngành Trồng trọt

Trung
cấp

 Phó Bí thư 
Đảng ủy

Đảng ủy xã 
Phúc Lộc, 

huyện Ba Bể

Huyện 2016 
- 2021

Việt 
Nam

Xã Đôn Phong, 
huyện Bạch 

Thông, tỉnh Bắc 
Kạn

Thôn Nà Hán, xã 
Thượng Giáo, 

huyện Ba Bể, tỉnh 
Bắc Kạn

Đại học, chuyên 
ngành Kinh tế 
Nông nghiệp

Thạc sỹ 
Kinh tế 
Nông 
nghiệp

Tiếng 
Anh B1

 Phó Bí thư 
TT, Chủ tịch 

HĐND huyện

Huyện ủy Ba 
Bể

Huyện 2016 
- 2021

Việt 
Nam

Xã Cao Thượng, 
huyện Ba Bể, 
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Khâu Qua, 
xã Nam Mẫu, 

huyện Ba Bể, tỉnh 
Bắc Kạn

Đại học, chuyên 
ngành Luật

Phòng Tư 
pháp huyện 

Ba Bể

Việt 
Nam

Xã Thanh Bình, 
huyện Chợ Mới, 

tỉnh Bắc Kạn

Thôn Khuổi Tẩu, 
xã Phúc Lộc, 

huyện Ba Bể, tỉnh 
Bắc Kạn

Đại học, chuyên 
ngành Luật học

UBND xã 
Phúc Lộc, 

huyện Ba Bể

Việt 
Nam

Xã Quảng Khê, 
huyện Ba Bể, 
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Tin Đồn, xã 
Thượng Giáo, 

huyện Ba Bể, tỉnh 
Bắc Kạn

Trung
cấp

Tiếng 
Anh B

Ủy ban Kiểm 
tra Huyện ủy 

Ba Bể

Việt 
Nam

Xã Địa Linh, 
huyện Ba Bể, 
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Bản Váng, 
xã Địa Linh, 

huyện Ba Bể, tỉnh 
Bắc Kạn

Đại học, Nông 
lâm tổng hợp

Trung
cấp

Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch 

HĐND 

Đảng ủy xã 
Địa Linh, 

huyện Ba Bể

Huyện 2016 
- 2021

Việt 
Nam

Xã Ngọc Phái, 
huyện Chợ Đồn, 

tỉnh Bắc Kạn

Thôn Nà Hán, xã 
Thượng Giáo, 

huyện Ba Bể, tỉnh 
Bắc Kạn

Đại học, chuyên 
ngành Trồng trọt

Tiếng 
Anh B

Phó Trưởng 
Ban Kinh tế 

HĐND

HĐND huyện 
Ba Bể

Huyện 2016 
- 2021

Việt 
Nam

Thị trấn Nguyên 
Bình, huyện 

Nguyên Bình, 
tỉnh Cao Bằng

Tiểu khu 1, thị 
trấn Chợ Rã, 

huyện Ba Bể, tỉnh 
Bắc Kạn

Đại học, chuyên 
ngành Kinh tế 
Nông nghiệp

Tiếng 
Anh B

Phó Chủ tịch 
UB MTTQ

Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc 
huyện Ba Bể

Huyện 2004 
- 2011; 2016 

- 2021

Việt 
Nam

Xã Đồng Phúc, 
huyện Ba Bể, 
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Tin Đồn, xã 
Thượng Giáo, 

huyện Ba Bể, tỉnh 
Bắc Kạn

Thạc sĩ 
Luật

Tiếng 
Anh B

 Chủ nhiệm 
Ủy ban kiểm 

tra

Ủy ban Kiểm 
tra Huyện ủy 

Ba Bể

Huyện 2016 
- 2021



17 Ma Văn Quản 7 17/10/1966 Nam Tày Không 12/12 Không Không 19/5/2001

18 Hoàng Văn Quận 7 10/5/1976 Nam Tày Không 12/12 Không Không 19/5/2003

19 Ngôn Văn Sơn 6 03/4/1984 Nam Tày Không 12/12 Không 10/01/2011 Không

20 Lã Văn Sóng 6 03/3/1976 Nam Tày Không 12/12 Không Không 06/02/1999 Không

21 Bế Đức Thanh 5 01/8/1970 Nam Tày Không 12/12 Không Cao cấp Không 22/10/2000

22 Chu Thị Thảo 4 30/5/1986 Nữ Nùng Không 12/12 Không Cao cấp 26/7/2013 Không

23 Hoàng Thị Thiêm 5 28/9/1972 Nữ Tày Không 12/12 Không Không 30/11/2001

24 Ma Văn Thuấn 4 05/9/1982 Nam Tày Không 12/12 Không Không 02/9/2010 Không

25 Ma Văn Thuyên 3 06/3/1975 Nam Tày Không 12/12 Không Cao cấp 21/7/2000

26 Lưu Quốc Trung 4 27/8/1977 Nam Kinh Không 12/12 Cao cấp 20/9/2006 Không

Việt 
Nam

Xã Quảng Khê, 
huyện Ba Bể, 
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Lủng 
Quang, xã Quảng 

Khê, huyện Ba Bể, 
tỉnh Bắc Kạn

Cao đẳng, 
Chuyên ngành 

Quản lý Văn hóa

Trung
cấp

Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch 

HĐND 

Đảng ủy xã 
Quảng Khê, 
huyện Ba Bể

huyện 2016 
- 2021;  

Việt 
Nam

Xã Hoàng Trĩ, 
huyện Ba Bể, 
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Nà Lườn, xã 
Hoàng Trĩ, huyện 
Ba Bể, tỉnh Bắc 

Kạn

Trung cấp, 
chuyên ngành 
Quân sự cơ sở

Trung
cấp

 Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch 

HĐND

Đảng ủy xã 
Hoàng Trĩ, 

huyện Ba Bể

Huyện 2004 
-2011; 2016 

- 2021

Việt 
Nam

Xã Nam Mẫu, 
huyện Ba Bể, 
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Pác Ngòi, xã 
Nam Mẫu, huyện 
Ba Bể, tỉnh Bắc 

Kạn

Đại học, chuyên 
ngành Nông lâm 

kết hợp

Trung
cấp

Tiếng 
Anh B

Chủ tịch 
UBND

UBND xã 
Nam Mẫu, 

huyện Ba Bể

Việt 
Nam

Xã Cao Thượng, 
huyện Ba Bể, 
tỉnh Bắc Kạn

Tiểu khu 4, thị 
trấn Chợ Rã, 

huyện Ba Bể, tỉnh 
Bắc Kạn

Đại học Luật 
Kinh tế

Trung
cấp

Chủ tịch 
UBND

UBND xã 
Cao Thượng, 
huyện Ba Bể

Việt 
Nam

Xã Khang Ninh, 
huyện Ba Bể, 
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Nà Làng, xã 
Khang Ninh, 

huyện Ba Bể, tỉnh 
Bắc Kạn

Đại học, chuyên 
ngành Kế toán 

tổng hợp

 Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch 

UBND

Đảng ủy, 
UBND xã 

Khang Ninh, 
huyện Ba Bể

Huyện 2011 
- 2016; 2016 

- 2021

Việt 
Nam

Xã Cổ Linh, 
huyện Pác Nặm, 

tỉnh Bắc Kạn

Tiểu khu 4, thị 
trấn Chợ Rã, 

huyện Ba Bể, tỉnh 
Bắc Kạn

Đại học, chuyên 
ngành Xây dựng 
Đảng và Chính 

quyền Nhà nước

Tiếng 
Anh B

Phó Chánh 
Văn phòng

Văn phòng 
Huyện ủy Ba 

Bể

Việt 
Nam

Xã Xuân La, 
huyện Pác Nặm, 

tỉnh Bắc Kạn

Thôn Mỏ Đá, xã 
Thượng Giáo, 

huyện Ba Bể, tỉnh 
Bắc Kạn

Đại học, chuyên 
ngành Phát triển 

nông thôn

Trung
cấp

 Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch 

HĐND

Đảng ủy xã 
Thượng Giáo, 
huyện Ba Bể

Huyện 2016 
- 2021

Việt 
Nam

Xã Bành Trạch, 
huyện Ba Bể, 
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Pác Châm, 
xã Bành Trạch, 

huyện Ba Bể, tỉnh 
Bắc Kạn

Trung cấp, ngành 
Quản lý trật tự xã 
hội ở địa bàn cơ 

sở

Trung
cấp

 Phó bí thư 
Đảng ủy

Đảng ủy xã 
Bành Trạch, 
huyện Ba Bể

Việt 
Nam

Thị trấn Chợ Rã, 
huyện Ba Bể, 
tỉnh Bắc Kạn

Tiểu khu 3, thị 
trấn Chợ Rã, 

huyện Ba Bể, tỉnh 
Bắc Kạn

Đại học, chuyên 
ngành Tiểu học

Tiếng 
Anh B

Trưởng Ban 
Tuyên giáo 

HU, Giám đốc 
TT chính trị

Ban Tuyên 
giáo Huyện 
ủy Ba Bể

Huyện 2016 
- 2021

Việt 
Nam

Xã Quất Động, 
huyện Thường 
Tín, Thành phố 

Hà Nội

Tổ 10b, phường 
Đức Xuân, thành 
phố Bắc Kạn, tỉnh 

Bắc Kạn

Đại học, Quản lý 
đất đai

Thạc sỹ 
Quản lý 
đất đai

Tiếng 
Anh B1

 Chủ tịch 
UBND 

Ủy ban nhân 
dân huyện Ba 

Bể



27 Dương Xuân Trường 3 15/02/1979 Nam Tày Không 12/12 Không Cao cấp 27/11/2006 Không

28 Lý Đức Tuyền 6 17/12/1965 Nam Dao Không 12/12 Không Cử nhân Không 19/02/1999

29 Nông Thị Uyến 2 10/7/1986 Nữ Tày Không 12/12 Không 25/12/2008 Không

30 Nguyễn Thị Hồng Vân 1 14/10/1979 Nữ Tày Không 12/12 Cao cấp 01/12/2005 Không

31 Sầm Quang Vĩnh 6 08/10/1975 Nam Dao Không 12/12 Không Cao cấp Không 14/5/1998 Không

Việt 
Nam

Xã Chu Hương, 
huyện Ba Bể, 
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Nà Hán, xã 
Thượng Giáo, 

huyện Ba Bể, tỉnh 
Bắc Kạn

Đại học, chuyên 
ngành Nông lâm 

kết hợp

Tiếng 
Anh B

 Chủ tịch Hội 
Nông dân

Hội Nông dân 
huyện Ba Bể

Việt 
Nam

Xã Cao Thượng, 
huyện Ba Bể, 
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Tin Đồn, xã 
Thượng Giáo, 

huyện Ba Bể, tỉnh 
Bắc Kạn

Đại học, chuyên 
ngành Lâm sinh

Trưởng Ban 
Dân vận HU, 
Chủ tịch UB 

MTTQ

Ban Dân vận 
Huyện ủy Ba 

Bể

Huyện 2004 
- 2011; 2016 

- 2021

Việt 
Nam

Xã Yến Dương, 
huyện Ba Bể, 
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Nà Nghè, xã 
Yến Dương, 

huyện Ba Bể, tỉnh 
Bắc Kạn

Đại học, chuyên 
ngành Nông lâm 

kết hợp

Trung
cấp

Tiếng 
Anh B2

 Chủ tịch 
UBND 

UBND xã 
Yến Dương, 
huyện Ba Bể

Việt 
Nam

Xã Quỳnh Hồng, 
huyện Quỳnh 
Phụ, tỉnh Thái 

Bình

Thôn Tin Đồn, xã 
Thượng Giáo, 

huyện Ba Bể, tỉnh 
Bắc Kạn

Đại học, chuyên 
ngành Văn - Sử

Thạc sỹ 
Quản lý 
Giáo dục

Tiếng 
Anh B1

Chủ tịch Hội 
Liên hiệp Phụ 

nữ

Hội Liên hiệp 
Phụ nữ huyện 

Ba Bể

Việt 
Nam

Xã Cao Thượng, 
huyện Ba Bể, 
tỉnh Bắc Kạn

Tiểu khu 1, thị 
trấn Chợ Rã, 

huyện Ba Bể, tỉnh 
Bắc Kạn

Đại học, chuyên 
ngành Xây dựng 
Đảng và chính 

quyền Nhà nước

Bộ đội, Chính 
trị viên

Ban Chỉ huy 
Quân sự 

huyện Ba Bể

Số người ứng cử đại biểu  HĐND huyện Ba Bể: 52 người

Tổng số người trúng cử trong danh sách này là: 31 đại biểu.
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